
TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Đơn vị Ghi chú

1 Phạm Bảo Cường 6/15/1980
Xã Thạch Mỹ, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng uỷ Bảo hiểm Xã hội tỉnh

2 Nguyễn Thị Công 03/02/1991  Tượng Sơn, Thạch Hà, HT Nhân viên Đảng uỷ Trường Đại học Hà Tĩnh

3 Đặng Hữu Vũ 04/07/1995
Xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Hà Tĩnh

4 Trần Đình Văn 1991 Hà Tĩnh Nhân viên

Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kỳ 

Anh 

5 Trần Viết Kiên 6/23/1992

Thị trấn Đức Thọ, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ tín dụng, 

NHNo & PTNT 

Tây Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đảng uỷ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam Hà Tĩnh 

6 Trần Thanh Tùng 9/20/1984

Xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thủ quỹ NHNo 

& PTNT Tây 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đảng uỷ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam Hà Tĩnh 

7 Võ Tá Quân 4/1/1989

Xã Lâm Trung Thủy, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

CB Tín dụng 

NHNo&PTNT 

huyện Đức Thọ

Đảng uỷ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam Hà Tĩnh 
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8 Trần Thị Thùy Trang 4/6/1987
Xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ, 

CB Tín dụng 

NHNo&PTNT 

huyện Đức Thọ

Đảng uỷ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam Hà Tĩnh 

9
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
08/08/1994

Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng uỷ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam Hà Tĩnh 

10 Đoàn Phương Linh 22/11/1994

Xã Đan Trường, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên

Đảng uỷ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam Hà Tĩnh 

11 Nguyễn Lê Yến Chi 25/04/1996

Xã Hương Thủy, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên

Đảng uỷ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam Hà Tĩnh 

12 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/3/1997 TT Thạch Hà, Thạch Hà Nhân viên

Đảng uỷ Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Hà Tĩnh II 

13 Mai Thanh Huyền 10/11/1987
Hương Long, Hương 

Khê
Nhân viên

Đảng uỷ Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Hà Tĩnh II 

14 Trần Quốc Triều 6/11/1991

Phường Bắc Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Trực chính Đảng uỷ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

15 Phan Chí Hoàng 28/8/1986
Xã Thạch Khê, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Kỷ thuật viên Đảng uỷ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

16 Phạm Văn Sơn 16/6/1988

Xã Xuân Mỹ, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công nhân 

QLVH
Đảng uỷ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

17 Võ Thị Hồng 10/6/1976
Xã Đức Lạng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân KD Đảng uỷ Công ty Điện lực Hà Tĩnh
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18 Trương Thị Thúy 13/8/1982

Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Đảng uỷ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

19 Nguyễn Chí Trung 27/8/1979
Xã Nghi Lâm, huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Công nhân 

QLVH
Đảng uỷ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

20 Trần Hữu Thái 9/6/1996
Xã Tân Dân, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Công nhân 

QLVH
Đảng uỷ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

21 Nguyễn Minh Huấn 3/11/1987
Thái Yên, Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh

Công nhân 

QLVH
Đảng uỷ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

22 Lê Thanh Thế 11/09/1989 Hà Tĩnh Nhân viên Đảng uỷ Bưu điện tỉnh

23 Lê Đức Anh 07/09/1993 Hà Tĩnh Nhân viên Đảng uỷ Bưu điện tỉnh

24 Nguyễn Tuấn Vũ 1993 Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà

Lao động hợp 

đồng

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

25 Nguyễn Tiến Sơn 1990 Xã Sơn Phố, huyện 

Hương Sơn

Lao động hợp 

đồng

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

26 Đoàn Anh Ngọc 1993 Xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà

Lao động hợp 

đồng

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

27 Trần Thị Thanh Huyền 1985 Thị trấn Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân

Lao động hợp 

đồng

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

28 Nguyễn Xuân Thanh 1984 Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ

Lao động hợp 

đồng

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
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29 Nguyễn Thị Thu Huyền 02/10/1989
Xã Thạch Hội, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cao 

su Hà Tĩnh

30 Nguyễn Thị Kiệm 12/02/1989

Xã Hương Giang, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên
Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cao 

su Hà Tĩnh

31 Đậu Xuân Trường 20/10/1987

Xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên
Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cao 

su Hà Tĩnh

32 Võ Thị Tân 02/04/1981
Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cao 

su Hà Tĩnh

33 Lê Minh Tuấn 1992 Hà Tĩnh Chuyên viên Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân tỉnh

34 Tăng Thị Thơm  03/08/1988

Xã Phú Gia, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ
Đảng uỷ Công ty TNHHMTV Lâm 

nghiệp & Dịch vụ Chúc A

35 Phan Tuấn Anh 29/6/1996

Xã Phú Phong, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ
Đảng uỷ Công ty TNHHMTV Lâm 

nghiệp & Dịch vụ Chúc A

36 Lê Thị Hoàng Yến 11/02/1988
Xã Thạch Trung – 

Thành phố Hà Tĩnh
Kế toán viên Đảng uỷ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

37 Nguyễn Thị Thanh Thúy 22/7/1982
Xã Thạch Hạ – Thành 

phố Hà Tĩnh
Chuyên viên Đảng uỷ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

38 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/8/1992
Xã Sơn Lộc - huyện 

Can Lộc
Chuyên viên Đảng uỷ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

39 Lê Thị Hà Phương 02/10/1994
Phường Văn Yên – 

Thành phố Hà Tĩnh
Kế toán viên Đảng uỷ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh
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40 Nguyễn Thị Gang 02/07/1991

Xã Tân Mỹ Hà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Đảng uỷ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

41 Nguyễn Đức Hùng 06/09/1979

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nhân viên

Đảng uỷ Công ty CP Phát triển Công 

nghiệp - Xây lắp & Thương mại Hà 

Tĩnh

42 Trần Đức Thuận 03/11/1983
Xã Yên Mỹ, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định
Công nhân

Đảng uỷ Công ty CP Phát triển Công 

nghiệp - Xây lắp & Thương mại Hà 

Tĩnh

43 Nguyễn Xuân Tùng 15/10/1986
Xã Ngọc Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

Đảng uỷ Công ty CP Phát triển Công 

nghiệp - Xây lắp & Thương mại Hà 

Tĩnh

44 Nguyễn Đình Hoàn 08/08/1991

Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên

Đảng uỷ Công ty CP Phát triển Công 

nghiệp - Xây lắp & Thương mại Hà 

Tĩnh

45 Võ Thị Minh Hồng 16/6/1996

Xã Hương Bình, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên
Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Việt Đức

46 Nguyễn Thị Thuý 21/10/1996
Xã Nam Thái, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Nhân viên

Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Việt Đức

47 Nguyễn Thanh Tịnh 04/02/2000

Xã Điện Ngọc,huyện 

Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam

Học sinh
Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Việt Đức

48 Đậu Nam Trường 18/01/2003

Xã Đồng Môn, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Học sinh
Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Việt Đức

49 Nguyễn Ngọc Sáng 18/9/1985
Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Việt Đức
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50 Kiều Mai Thuý 23/9/1995

Xã Hương Long, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên
Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Việt Đức

51 Trần Viết Thuận 26/3/2001
Xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Việt Đức

52 Lê Thị Vân 8/21/2000
Xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ

Anh, tỉnh Hà Tĩnh Sinh viên
Đảng uỷ Trường Cao đẳng Y tế Hà 

Tĩnh

53 Nguyễn Thị Anh 10/21/2000
Thôn Tân Thành, xã

Tân Lộc, huyện Lộc Hà Sinh viên
Đảng uỷ Trường Cao đẳng Y tế Hà 

Tĩnh

54 Đặng Thị Hạnh 1/12/2000
Xã Lưu Vĩnh Sơn,

huyện Thạch Hà, tỉnh

Hà Tĩnh

Sinh viên
Đảng uỷ Trường Cao đẳng Y tế Hà 

Tĩnh

55 Phan Thị Mai Hương 8/24/2000
Xã Sơn Ninh, huyện

Hương Sơn, tỉnh Hà

Tĩnh

Sinh viên
Đảng uỷ Trường Cao đẳng Y tế Hà 

Tĩnh

56 Phan Bá Trung 03/12/1982

Xã Thanh Lĩnh, huyện 

Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An

Nhân viên
Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Thí 

nghiệm điện Miền Bắc

57 Dương Phú Thăng 9/22/2003 Sinh viên Đảng uỷ Phường Thạch Linh



Lê Thị Vân 8/21/2000

Nguyễn Thị Anh 10/21/2000

Đặng Thị Hạnh 1/12/2000

Phan Thị Mai Hương 8/24/2000



Xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà

Tĩnh

Thôn Tân Thành, xã Tân Lộc, huyện Lộc

Hà

Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh

Hà Tĩnh

Xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà

Tĩnh
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